MA TRẬN TỔNG QUÁT KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12
I. Lý thuyết
	Chủ đề/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Vấn đề khai thác thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ

	
	1 câu
	1 câu
	
	2 câu

	
	
	0,25 điểm(2,5% điểm)
	0,25 điểm(2,5% điểm)
	
	0,5 điểm(5%)

	Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	4 câu

	

	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5% điểm)
	0,25 điểm(2,5% điểm)
	0,25 điểm(2,5% điểm)
	1,0 điểm(10%)

	Vấn đề phát triển kinh tế xã hội của Bắc Trung Bộ

	1 câu
	1 câu
	1 câu
	
	3 câu

	
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	
	0,75 điểm(7,5%)

	Vấn đề phát triển kinh tế xã hội của Duyên hải Nam Trung Bộ
	1 câu
	1 câu
	
	1 câu
	3 câu

	

	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,75 điểm(7,5%)

	Vấn đề khai thác thế mạnh của Tây Nguyên
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	
	3 câu

	
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	
	0,75 điểm(7,5%)

	Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của Đông Nam Bộ
	
	1 câu
	1 câu
	
	2 câu

	
	
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	
	0,5 điểm(7,5%)

	Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long
	
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	3 câu

	
	
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,75 điểm(7,5%)

	Vấn đề phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo
	
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	3 câu

	
	
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,25 điểm(2,5 %điểm)
	0,75 điểm(7,5%)

	Tổng
	4 câu(1,0 điểm)
	8 câu(2,0 điểm)
	7 câu(1,75 điểm)
	3 câu(0,75 điểm)
	22 câu( 5,5 điểm)



II. KĨ NĂNG 
	Dạng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Đọc bản đồ
	12 câu
	2 câu
	1 câu
	
	15 câu

	
	3,0 điểm(30%)
	0,5 điểm(5%)
	0,25
điểm(2,5%)
	
	3,75 điểm(37,5%)

	Chọn biều đồ

	
	2 câu
	
	
	2 câu

	
	
	0,5 điểm(5%)
	
	
	0,5 điểm(7,5%)

	Nhận xét, giải thích
	
	
	
	1 câu
	1 câu

	

	
	
	
	0,25 điểm(2,5%)
	0,25 điểm(2,5%)

	Tổng
	12 câu
3,0 điểm
(32,5%)
	4 câu
1,0 điểm
(10%)
	1 câu 0,25 điểm (2,5%)
	1 câu
0,25 điểm
(2,5 %)
	18 câu 4,5 điểm
(4,5%)



